
 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐỐI TÁC - CÁT BÀ WELLNESS DMC 
Bảng giá áp dụng cho cả năm 2026 

PHẦN 1: BẢNG GIÁ XE Ô TÔ TOUR CÁT BÀ 

★ Tất cả định mức giá dịch vụ xe ô tô dưới đây CHƯA BAO GỒM thuế VAT. 

ĐỘI XE CHỦ LỰC & CAM KẾT DỊCH VỤ 

LOẠI XE SỐ LƯỢNG ĐỜI XE / DÒNG XE CAM KẾT 

Xe 4-7 chỗ 20 xe Mitsubishi Xpander đời 2023-2026  Luôn bố trí được xe 24/7  
 Luôn có người hỗ trợ điều hành  
 Đảm bảo chất lượng xe  
 Giá không đổi suốt năm 

Xe 16 chỗ 10 xe Ford Transit, Solati 

Xe 35-45 Xe cộng tác 

 

STT LỘ TRÌNH XE 4 CHỖ XE 7 CHỖ XE 16 CHỖ XE 29 CHỖ XE 35 CHỖ XE 45 CHỖ GHI CHÚ 

1 Cái Viềng - TT Cát Bà 320,000đ 420,000đ 620,000đ 950,000đ 1,180,000đ 1,400,000đ 1 chiều 

2 Gia Luận - Cát Bà 320,000đ 420,000đ 620,000đ 950,000đ 1,180,000đ 1,400,000đ 1 chiều 

3 Khách sạn - Bèo 85,000đ 105,000đ 210,000đ 310,000đ - 650,000đ 1 chiều (đập nước => 
Áng Sỏi +50k) 

4 Trân Châu - Bèo 160,000đ 220,000đ 430,000đ 480,000đ - 810,000đ 1 chiều 

5 Xuân Đám - Bèo 160,000đ 270,000đ 486,000đ 540,000đ - 970,000đ 1 chiều 

6 Khách sạn  VQG 540,000đ 650,000đ 860,000đ 1,290,000đ - 1,500,000đ 2 chiều 

7 Gia LuậnTrung Trang 430,000đ 540,000đ 860,000đ 1,080,000đ - 1,500,000đ 2 chiều 

8 Gia Luận  VQG 430,000đ 540,000đ 860,000đ 1,080,000đ - 1,500,000đ 2 chiều 

9 Cái Viềng - Gia Luận 360,000đ 480,000đ 960,000đ 1,200,000đ - 1,680,000đ 1 chiều 



 

STT LỘ TRÌNH XE 4 CHỖ XE 7 CHỖ XE 16 CHỖ XE 29 CHỖ XE 35 CHỖ XE 45 CHỖ GHI CHÚ 

10 Cát Bà - SB Cát Bi 1,300,000đ 1,500,000đ 2,600,000đ 4,100,000đ 5,100,000đ 5,600,000đ 1 chiều 

11 Cát Bà - SB Nội Bài 2,600,000đ 2,900,000đ 4,900,000đ    1 chiều 

12 Cát Bà – TP Ninh Bình 2,600,000đ 2,900,000đ 4,600,000đ 5,600,000đ 6,200,000đ 6,700,000đ 1 chiều 

13 Cát Bà – TT Hạ Long 1,600,000đ 1,900,000đ 3,600,000đ 4,700,000đ 5,800,000 6,500,000đ 1 chiều 
 

 

PHẦN 2: BẢNG GIÁ VÉ THẮNG CẢNH & DỊCH VỤ THAM QUAN 

HẠNG MỤC CHI TIẾT / PHÂN TUYẾN MỨC GIÁ ÁP DỤNG 

Vé VQG Cát Bà Vé cổng cơ bản (Rừng nguyên sinh, đỉnh Ngự Lâm, động 
Trung Trang) 

Người lớn: 80.000đ/khách · Trẻ em: 40.000-
50.000đ/trẻ 

Vé VQG Cát Bà Tuyến trung tâm Vườn - đỉnh Kim Giao - Ngự Lâm - động 
Trung Trang 

Người lớn: 120.000đ/khách · Trẻ em: 60.000đ/trẻ 

Vé VQG Cát Bà Tham quan Ao Ếch – Việt Hải 160.000đ/người 

Vé thắng cảnh Vịnh Lan Hạ Vé tham quan trong ngày Người lớn: 120.000đ/khách · Trẻ em: 60.000đ/trẻ 

Vé thắng cảnh Vịnh Lan Hạ Vé lưu trú qua đêm trên Vịnh 300.000-500.000đ/khách (tùy số đêm thực tế) 

Tham quan Việt Hải Xe điện di chuyển trong làng (trọn gói cả lượt đi và về) ~30.000đ/người 

Tham quan Việt Hải Thuê xe đạp tự do khám phá tại Việt Hải 50.000-100.000đ/xe/ngày 

Thuê xe đạp tại VQG Cát Bà Gói 4 tiếng (Giant/Trek) 110.000đ/xe 

Thuê xe đạp VQG Cát Bà Gói 8 tiếng (Giant/Trek) 190.000đ/xe 
 

 

 



 

PHẦN 3: BẢNG GIÁ THUÊ TÀU RIÊNG THĂM VỊNH LAN HẠ TRONG NGÀY 

MÙA DỊCH VỤ TÀU GIÁ BÁN (VNĐ) 

Thấp điểm (1/1-27/4 & 10/9-31/12) Tàu riêng theo ca (2 tiếng) 3.000.000 

Thấp điểm (1/1-27/4 & 10/9-31/12) Tàu riêng nửa ngày (4 tiếng) 3.500.000 

Thấp điểm (1/1-27/4 & 10/9-31/12) Tàu riêng cả ngày (8 tiếng) 5.000.000 

Cao điểm (28/4-9/9) Tàu riêng theo ca (2 tiếng) 4.000.000 

Cao điểm (28/4-9/9) Tàu riêng nửa ngày (4 tiếng) 5.000.000 

Cao điểm (28/4-9/9) Tàu riêng cả ngày (8 tiếng) 7.000.000 
 

PHẦN 4: BẢNG GIÁ TOUR 

★ Đơn giá VNĐ/khách, đã bao gồm VAT. 

TOUR LOẠI GIÁ 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX UP CHILD 5-10Y SINGLE SUP. 

Easy Rider 2h (HD-E2) Hợp đồng 1.510.995đ 1.208.626đ 813.932đ 616.585đ 545.226đ 130.000đ n/a 

Easy Rider 3h (SIG-HD-E3) Hợp đồng 1.534.000đ 1.000.626đ 605.932đ 408.585đ 337.226đ 130.000đ n/a 

Easy Rider 3h (SIG-HD-E3) Hợp đồng - SIC 1.534.000đ 754.000đ 130.000đ n/a 

Half-Day Cycling (HD-F4) Hợp đồng 1.040.000đ 809.380đ 581.880đ 468.130đ 399.880đ n/a n/a 

Half-Day Cycling (HD-F4) Hợp đồng - SIC 1.040.000đ 546.000đ n/a n/a 

NP Cycling (WELL-HD-F4) Hợp đồng - SIC 1.040.000đ 624.000đ n/a n/a 

Scenic Loop full day (FD-GL) Hợp đồng 3.236.688đ 1.995.228đ 1.561.686đ 1.309.764đ 1.158.610đ n/a n/a 

Heritage & Hidden Valley (FD-
LM) 

Hợp đồng 1.767.960đ 1.307.880đ 1.083.240đ 970.920đ 916.531đ n/a n/a 

Wheels and Waves (FD-VH) Hợp đồng 3.737.880đ 2.241.000đ 1.742.040đ 1.492.560đ 1.342.872đ n/a n/a 

Jungle Meets the Sea (FD-NC) Hợp đồng - SIC 1.638.000đ 1.170.000đ n/a n/a 



 

 

TOUR LOẠI GIÁ 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX UP 
CHILD 5-

10Y 
SINGLE 

SUP. 

Cat Ba Highlights 2D (2D-
HI) 

Hợp đồng 3.758.344đ 2.571.396đ 2.335.283đ 2.233.180đ 2.233.180đ 1.846.000đ 468.000đ 

Cat Ba Highlights 2D (2D-
HI) 

Hợp đồng - SIC 3.770.000đ 2.574.000đ  2.574.000đ  2.574.000đ  2.574.000đ  1.836.198đ 468.000đ 

Cycling & Cruise Escape 
2D (2D-ES) 

Hợp đồng 6.485.440đ 4.564.872đ 4.325.568đ 4.212.052đ 4.212.052đ 3.707.025đ 1.258.400đ 

Bike Trails to Bay Sails 3D 
(3D-BS) 

Hợp đồng 7.847.632đ 4.865.536đ 4.638.504đ 4.555.668đ 4.481.422đ 4.301.100đ 2.102.100đ 

Active Explorer 3D (3D-
AC) 

Hợp đồng 7.356.752đ 4.773.496đ 4.219.211đ 3.991.156đ 3.824.870đ n/a 873.600đ 

★ Code 2D-HI, 2D-ES, 3D-BS, 3D-AC đã bao gồm sẵn 1 đêm nghỉ tiêu chuẩn tại Cat Ba Ecolodge — xem lựa chọn nâng cấp lưu trú ở Phần 5 

 

THUÊ XE ĐẠP 

LOẠI GIÁ 2 GIỜ 4 GIỜ 8 GIỜ 

Giá hợp đồng 80.000đ 110.000đ 190.000đ 
 

 
 
PHẦN 5: NÂNG CẤP DỊCH VỤ LƯU TRÚ CHO TOUR QUA ĐÊM 

Áp dụng cho các tour có bao gồm dịch vụ lưu trú 
Tiêu chuẩn đã bao gồm trong giá tour: 01 đêm tại Cat Ba Ecolodge, phòng Twin/Double (2 khách/phòng). Khách hàng có thể chọn nâng cấp lên các đối 
tác 4-5 sao đã được Cat Ba Wellness DMC kiểm định chất lượng — phụ thu tính theo phòng/đêm, cộng trực tiếp vào giá tour, không phát sinh chi phí 
ẩn. 



 

 

LOẠI HÌNH & ĐỐI TÁC HẠNG PHÒNG THỜI GIAN ÁP DỤNG 
PHỤ THU 

/PHÒNG/ĐÊM 

Khách sạn 4★ — Paradise Hotel (hoặc 
tương đương) 

Deluxe Double Sea View 

Cao điểm 24/04-02/09 · CN-T5 +1.210.000đ 

Cao điểm 24/04-02/09 · T6-T7 +2.090.000đ 

Thấp điểm (01/01-23/4 & 03/9-31/12) · cả 
tuần 

+1.100.000đ 

Deluxe Twin Sea View 

Cao điểm 24/04-02/09 · CN-T5 +1.100.000đ 

Cao điểm 24/04-02/09 · T6-T7 +1.980.000đ 

Thấp điểm (01/01-23/4 & 03/9-31/12) · cả 
tuần 

+990.000đ 

Khách sạn 5★ — The May Legend (hoặc 
tương đương) 

Superior Ocean View 

Cao điểm 16/04-02/09 · CN-T5 +1.925.000đ 

Cao điểm 16/04-02/09 · T6-T7 +2.585.000đ 

Thấp điểm (03/9-31/12) · cả tuần +1.375.000đ 

Quanh năm +1.584.000đ 

Du thuyền 5★ — Orchid Trendy (hoặc 
tương đương) 

Deluxe Balcony 
01/05-30/09 +3.929.200đ 

01/10-31/12 +5.187.600đ 
 

Cách tính: Giá tour package + Phụ thu/phòng/đêm = Tổng chi phí sau nâng cấp (phụ thu tính theo phòng 2 khách, không theo đầu khách). 
 

 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG & CHÍNH SÁCH CHUNG 
• Để đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn cho khách, số lượng khách tối đa trong một nhóm là 12 người. 



 

• Tour ghép khởi hành vào mỗi buổi sáng. Nếu chỉ có một khách đặt tour, sẽ áp dụng phụ phí tour riêng. Nếu có thêm khách tham gia, Bên A sẽ hoàn lại 
khoản chênh lệch cho Bên B. 

Chính sách trẻ em: 
• Trẻ em từ 0-4 tuổi: không khuyến khích tham gia chuyến đi. 

• Trẻ em từ 5-10 tuổi: có thể tham gia một số tour nhất định, áp dụng giá trẻ em và sử dụng đầy đủ dịch vụ như người lớn. 

• Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: được tính như người lớn. 

Phụ thu ngày lễ, Tết: 
Các chương trình có các ngày ngủ đêm rơi vào các ngày lễ, tết bao gồm Ngày Quốc Khánh, Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch, Ngày Giỗ 
Tổ, Ngày Thống nhất Đất nước và Ngày Quốc tế Lao Động có thể sẽ phát sinh các khoản phụ thu và/hoặc Gala dinner. Khác khoản phụ thu này sẽ được 
thông báo tại thời điểm đặt dịch vụ.  

Các dịch vụ trong ngày sẽ không phụ thu vào các dịp này. 

 

CAT BA WELLNESS DMC 

Điện thoại: +84 975 781 253 

Email: booking@catbawellnessdmc.com 

Địa chỉ: 80 Nui Ngọc Str., Cat Ba Island, Hai Phong 

Website: https://www.catbawellnessdmc.com 

 


